	TRƯỜNG THCS PHÚ THỊ
             
	ĐỀ KIỂM TRA Học kì I: Công nghệ 9
Năm học 2018 – 2019
Thời  gian 45’


I. Trắc nghiệm : 3đ

Câu 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng.

a) Mạng điện gia đình có 

A: 2 dây pha





C. 2 dây pha 1 dây trung hòa
B. 1 dây pha 1 dây trung hòa


D. 2 Dây trung hòa
b) Trong mạch điện, cầu chì, công tắc được mắc vào:

A: Dây pha




C. Cả A và  B đúng

B. Dây trung hòa



D. Cả A và B sai

c)  Đồng hồ đo điện dùng để đo điện trở mạch điện là:

A: Vôn kế




C. Ôm kế

B. Oát kế




D. Am pe kế

d)  Tắc te của đèn huỳnh quang được nối vào đâu là đúng:

A: Công tắc




C. Dây trung hòa

B. Hai đầu chấn lưu


D. Hai cực ống đèn


Câu 2: Điền đúng sai

A. Công tơ điện có 2 cuộng dây điện áp

B. Puli sứ là vật liệu cách điện 

C. Ampe kế dùng để đo hiệu điện thế

D. Vôn kế dùng để đo cường độ dòng điện

II. Tự luận : (7đ)
1. Nêu cấu tạo và cách sử dụng dây dẫn điện (2đ)

2. Nêu qui trình chung khi lắp mạch điện bảng điện?(2đ)

3. Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang (2đ)
4. Hiện nay việc sử dụng điện năng hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng em cần làm gì để tiết kiệm điện năng? (1đ)
	TRƯỜNG THCS PHÚ THỊ
                
	ĐỀ KIỂM TRA Học kì I- Công nghệ 9. 
Năm học 2018 – 2019 
Thời  gian 45’


I. Trắc nghiệm : 3đ

 Câu 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng.

a) Đồng hồ đo điện dùng để đo điện năng tiêu thụ là
A: Oát kế




C. Vôn kế

B. Ampe kế




D. Công tơ điện

b) Trong mạch điện cầu chì được lắp
A: Ở dây trung hòa sau thiết bị điện
C. Ở dây pha trước thiết bị điện

B. Ở dây pha sau thiết bị điện

D. Ở dây trung hòa trước thiết bị điện

c)  Hai chốt tiếp điện của ổ điện trong mạch điện được nối vào

A: Dây trung hòa



C. Cầu chì

B. Dây pha




D. Cả A và C đúng

d)  Công việc nào sau đây không nằm trong nhóm chuyên ngành điện dân dụng

A. Lắp đặt máy điều hòa

B. Lắp đặt máy bơm

C. Lắp ráp xe đạp, xe máy.

D. Lắp ráp, bảo dưỡng máy giặt


Câu 2: Điền đúng sai

A. Vỏ cầu chì là vật liệu dẫn điện

B. Công tơ điện dùng để đo điện năng tiêu thụ

C. Oát kế dùng để đo hiệu điện thế

D. Đồng hồ vạn năng không đo được điện trở

II. Tự luận : (7đ)
1. Nêu cấu tạo và cách sử dụng dây cáp điện. Dây cáp điện của mạch điện trong nhà là loại cáp gì? (2đ)

2. Nêu qui trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang (2đ)

3. Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điện 2 cực điều khiển 1 bóng đèn (2đ)

4. Hiện nay việc sử dụng hợp lý điện năng có ý nghĩa rất quan trọng. Em cần làm gì để tiết kiệm điện năng (1đ)

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ 1
I. Tự luận:
Câu 1 : Đáp án đúng là:

a) B






c) C

b) A






d) D

Mỗi câu 0,5 đ

Câu 2 : Điền từ đúng sai (mỗi câu 0.25đ)

A – Đ

B – Đ

C – S

D – S

II. Tự luận:

1) Nêu đúng cấu tạo và cách sử dụng dây dẫn điện (SGK – 10) : 2đ
2) Nêu đúng qui trình chung khi lắp mạnh điện bảng điện (SGK – 32): 2đ

3) Vẽ được đúng

+ Sơ đồ nguyên lý mạch điện

+ Sơ đồ lắp đặt mạch điện

4)  Nêu được ít nhất 3 ý

· Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm (18h – 22h)

· Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao, để tiết kiệm điện năng

· Không sử dụng lãng phí điện năng : (tắt đèn điện, quạt điện trong phòng học khi tan học….)

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ 2
I. Tự luận:

Câu 1 : Đáp án đúng là:

c) D






c) D

d) C






d) C

Mỗi câu 0,5 đ

Câu 2 : Điền từ đúng sai (mỗi câu 0.25đ)

A – S

B – Đ

C – S

D – S

III. Tự luận:

1. Nêu đúng cấu tạo và cách sử dụng cáp điện (như SGK – 11) : 2đ

2. Nếu đúng qui trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang (SGK - 35): 2đ

3. Vẽ đúng sơ đồ nguyên lý mạch điện 

+ Vẽ đúng sơ đồ lắp đặt mạch điện

4. Nêu được ít nhất 3 ý

· Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm (18h – 22h)

· Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao, để tiết kiệm điện năng

· Không sử dụng lãng phí điện năng : (tắt đèn điện, quạt điện phòng học khi tan học….)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 9 HỌC KỲ I  2018-2019
Trắc nghiệm : 
Câu 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng.

b) Mạng điện gia đình có 

A: 2 dây pha





C. 2 dây pha 1 dây trung hòa

B. 1 dây pha 1 dây trung hòa


D. 2 Dây trung hòa

b) Trong mạch điện, cầu chì, công tắc được mắc vào:

A: Dây pha




C. Cả A và  B đúng

B. Dây trung hòa



D. Cả A và B sai

c)  Đồng hồ đo điện dùng để đo điện trở mạch điện là:

A: Vôn kế




C. Ôm kế

B. Oát kế




D. Am pe kế

d)  Tắc te của đèn huỳnh quang được nối vào đâu là đúng:

A: Công tắc




C. Dây trung hòa

B. Hai đầu chấn lưu


D. Hai cực ống đèn
e) Đồng hồ đo điện dùng để đo điện năng tiêu thụ là
A: Oát kế




C. Vôn kế

B. Ampe kế




D. Công tơ điện

g) Trong mạch điện cầu chì được lắp
A: Ở dây trung hòa sau thiết bị điện
C. Ở dây pha trước thiết bị điện

B. Ở dây pha sau thiết bị điện

D. Ở dây trung hòa trước thiết bị điện

h)  Hai chốt tiếp điện của ổ điện trong mạch điện được nối vào

A: Dây trung hòa



C. Cầu chì

B. Dây pha




D. Cả A và C đúng

i)  Côn việc nào sau đây không nằm trong nhóm chuyên ngành điện dân dụng

A. Lắp đặt máy điều hòa

B. Lắp đặt máy bơm

C. Lắp ráp xe đạp, xe máy

D. Lắp ráp, bảo dưỡng máy giặt

Câu 2: Điền đúng sai

E. Công tơ điện có 2 cuộng dây điện áp

F. Puli sứ là vật liệu cách điện 

G. Ampe kế dùng để đo hiệu điện thế

H. Vôn kế dùng để đu cường độ dòng điện

G. Vỏ cầu chì là vật liệu dẫn điện

H. Công tơ điện dùng để đo điện năng tiêu thụ

E. Oát kế dùng để đo hiệu điện thế

K. Đồng hồ vạn năng không đo được điện trở

Tự luận : 
1- Nêu cấu tạo và cách sử dụng dây dẫn điện (SGK – 10)

· Nêu cấu tạo và cách sử dụng dây cáp điện. Dây cáp điện của mạch điện trong nhà là loại cáp gì? (SGK-11)

2- Nêu qui trình chung khi lắp mạch điện bảng điện? (SGK – 32)

· Nêu qui trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang (SGK – 35)

3- Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang 

· Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điện 2 cực điều khiển 1 bóng đèn 

4-Hiện nay việc sử dụng điện năng hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng em cần làm gì để tiết kiệm điện năng? 

Đáp án câu 4: Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm (18h – 22h)

· Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng

· Không sử dụng lãng phí điện năng ( tan học, ra khỏi phòng tắt điện đèn điện, quạt điện vv…
ĐỀ 1:








ĐỀ 2:











